           KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC  CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO KHÓA 15 NĂM HỌC 2015-2016
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	1. Kế hoạch giảng dạy HK1 CĐ chuyên nghiệp và Tiên tiến (chuyên ngành: Điện công nghiệp (CĐCN &CĐTT), Điện tử công nghiệp (CĐCN &CĐTT), Tự động hóa (CĐCN &CĐTT), Điện tử máy tính (CĐCN), điện tử viễn thông CĐCN) Tổng cộng: 9 lớp

	TT
	Mã môn học
	Tên học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
 học trước (h)
tiên quyết (a)
	Thời gian
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	
	
	
	
	
	song hành (c)
	
	
	

	Học kì 1
	20
	 
	 
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	20
	 
	 
	 
	 

	1
	3102091011
	Toán cao cấp 1
	3109011
	3(3,0,6)
	 
	15 tuần
	
	

	2
	3102091014
	Vật lý đại cương 1
	3109014
	3(3,0,6)
	 
	15 tuần
	
	

	3
	3102091015
	Hóa học đại cương 1
	3109015
	2(2,0,4)
	 
	15 tuần
	
	

	4
	3102061101
	Nhập môn tin học
	3106101
	3(2,1,5)
	 
	15 tuần
	
	

	5
	3102111005
	Pháp luật đại cương
	3111005
	2(2,0,4)
	 
	15 tuần
	
	

	6
	3102091130
	Giáo dục thể chất1
	3109130
	1*
	 
	
	Học ngoài giờ
	

	7
	3102021011
	Mạch điện
	3102011
	3(3,0,6)
	 
	15 tuần
	
	

	8
	3102021012
	An toàn điện
	3102012
	2(2,0,4)
	
	15 tuần
	
	Trắc nghiệm   

	9
	3102021014
	 Mạch điện tử
	3102014
	2(2,0,4)
	
	
	
	








2.  Kế hoạch giảng dạy HK2 CĐ chuyên nghiệp 
a) Kế hoạch giảng dạy HK2 CĐ chuyên nghiệp ( chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệ, Tự động hóa) 
	TT
	Mã môn học
	Tên học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
 học trước (h)
tiên quyết (a)
	Thời gian
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	
	
	
	
	
	song hành (c)
	
	
	

	Học kì 2
	19
	 
	 
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	13
	 
	 
	 
	 

	1
	3102111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	3111003
	2(2,0,4)
	 
	15 tuần
	
	

	2
	3102091012
	Toán cao cấp 2
	3109012
	2(2,0,4)
	3102091011(a) 
	15 tuần
	
	

	3
	3102121016
	Anh văn 1
	3112016
	3(3,0,6)
	 
	15 tuần
	
	

	4
	3102091131
	Giáo dục thể chất 2
	3109131
	1*
	
	
	Học ngoài giờ
	

	5
	3102021013
	 Khí cụ điện 
	3102013
	2(2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	6
	3102021015
	Cung cấp điện
	3102015
	2(2,0,4)
	
	15 tuần
	
	

	7
	3102021016
	Thực hành Đo lường và mạch điện
	3102016
	2(0,2,2)
	3102021011(a)
	15 tuần
	 
	 

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	 
	 15 tuần
	
	

	1
	3102091025
	Kỹ năng giao tiếp
	3109025
	2(2,0,4)
	 
	
	
	

	2
	3102091024
	Môi trường và con người
	3109024
	2(2,0,4)
	 
	
	
	

	Học phần tự chọn (Chọn 2 trong 3 học phần)
	4
	
	15 tuần
	
	

	1
	3102091021
	Xác suất thống kê
	3109021
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	2
	3102091022
	Vật lý đại cương 2
	3109022
	2(2,0,4)
	3102091014(a)
	
	
	

	3
	3102091023
	Hóa học đại cương 2
	3109023
	2(2,0,4)
	3102091015(a)
	
	
	





b) Kế hoạch giảng dạy HK2 CĐ chuyên nghiệp (chuyên ngành: Điện tử máy tính, Điện tử viễn thông)
	TT
	Mã môn học
	Tên học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
 học trước (a)
tiên quyết (b)
	Thời gian
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	
	
	
	
	
	song hành (c)
	
	
	

	Học kì 2
	19
	 
	 
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	13
	 
	 
	 
	 

	1
	3102111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	3111003
	2(2,0,4)
	 
	15 tuần
	
	

	2
	3102091012
	Toán cao cấp 2
	3109012
	2(2,0,4)
	3102091011(a) 
	15 tuần
	
	

	3
	3102121016
	Anh văn 1
	3112016
	3(3,0,6)
	 
	15 tuần
	
	

	4
	3102091131
	Giáo dục thể chất 2
	3109131
	1*
	
	
	Học ngoài giờ
	

	5
	3102021018
	Kỹ thuật số
	3102018
	2 (2,0,4)
	3102021014(a)
	15 tuần
	
	

	6
	3102021016
	Thực tập Đo lường và mạch điện
	3102016
	2(0,2,2)
	3102021011(a)
	15 tuần
	
	

	7
	3102021021
	Thực tập Điện cơ bản
	3102021
	2 (0,2,2)
	3102021015(a)
	15 tuần
	 
	 

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	 
	 15 tuần
	
	

	1
	3102091025
	Kỹ năng giao tiếp
	3109025
	2(2,0,4)
	 
	
	
	

	2
	3102091024
	Môi trường và con người
	3109024
	2(2,0,4)
	 
	
	
	

	Học phần tự chọn (Chọn 2 trong 3 học phần)
	4
	
	15 tuần
	
	

	1
	3102091021
	Xác suất thống kê
	3109021
	2(2,0,4)
	
	
	
	

	2
	3102091022
	Vật lý đại cương 2
	3109022
	2(2,0,4)
	3102091014(a)
	
	
	

	3
	3102091023
	Hóa học đại cương 2
	3109023
	2(2,0,4)
	3102091015(a)
	
	
	






c) Kế hoạch giảng dạy HK2 CĐ Tiên tiến ( chuyên ngành: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Tự động hóa)
	TT
	Mã môn học
	Tên học phần
	Mã học phần
	Số tín chỉ
	Học phần:
	Thời gian
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	
	
	
	
	
	 học trước (a)
	
	
	

	
	
	
	
	
	tiên quyết (b)
	
	
	

	
	
	
	
	
	song hành (c)
	
	
	

	Học kì 2
	23
	 
	 
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	
	 

	1
	3102111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	3111003
	2(2,0,4)
	 
	15 tuần
	 
	 

	2
	3102091012
	Toán cao cấp 2
	3109012
	2(2,0,4)
	3102091011(a) 
	15 tuần
	 
	 

	3
	3102091016
	Anh văn 1
	3109016
	3(3,0,6)
	 
	15 tuần
	 
	 

	4
	3102091131
	Giáo dục thể chất 2
	3109130
	1*
	 
	 
	Học ngoài giờ 
	 

	5
	3102021013
	Khí cụ điện 
	3102013
	2(2,0,4)
	 
	15 tuần
	 
	 

	6
	3102021015
	Cung cấp điện
	3102015
	2(2,0,4)
	 
	15 tuần
	 
	 

	7
	3102021016
	Thực hành Đo lường và mạch điện
	3102016
	2(0,2,2)
	3102021011(a)
	15 tuần
	 
	 

	8
	3102021021
	Thực hành Điện cơ bản
	3102021
	2(0,2,2)
	3102021015(a)
	15 tuần
	 
	 

	9
	3102021020
	Thực hành Vẽ điện – điện tử
	3102020
	2(0,2,2)
	 
	15 tuần
	 
	 

	Học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)
	2
	 
	 15 tuần
	 
	 

	1
	3102091025
	Kỹ năng giao tiếp
	3109025
	2(2,0,4)
	 
	 
	 
	 

	2
	3102091024
	Môi trường và con người
	3109024
	2(2,0,4)
	 
	 
	 
	 

	Học phần tự chọn (Chọn 2 trong 3 học phần)
	4
	 
	15 tuần
	 
	 

	1
	3102091021
	Xác suất thống kê
	3109021
	2(2,0,4)
	 
	 
	 
	 

	2
	3102091022
	Vật lý đại cương 2
	3109022
	2(2,0,4)
	3102091014(a)
	 
	 
	 

	3
	3102091023
	Hóa học đại cương 2
	3109023
	2(2,0,4)
	3102091015(a)
	 
	 
	 




3. Kế hoạch giảng dạy TCCN (12+2) (  ngành: Điện công nghiệp và dân dụng)
	TT
	Mã
Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	`HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	
	13 tuần
	14 tuần
	14 tuần
	15 tuần
	56 tuần

	A
	 
	PHẦN CHUNG
	30
	480
	14
	9
	2
	5
	 

	1
	2502111002
	Giáo dục chính trị 
	5
	75
	5
	 
	 
	 
	LLCT

	2
	2502091117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	KHCB

	3
	2502111005
	Pháp luật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	LLCT

	4
	2502061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	CNTT

	5
	2502121112
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	NN

	6
	2502121113
	Anh văn 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	NN

	7
	2502022604
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	8
	2502091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	 
	 
	 
	KHCB

	9
	2502091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	 
	1*
	 
	 
	KHCB

	10
	2502132004
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	5
	75
	 
	 
	 
	5
	2 tuần

	B
	 
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	57
	1335
	10
	15
	18
	14
	 

	I
	 
	Kiến thức cơ sở
	17
	255
	9
	6
	2
	0
	 

	1
	2102011080
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 Khoa Cơ khí

	2
	2102021244
	Khí cụ điện
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 

	3
	2102021600
	Mạch điện
	3
	45
	3
	 
	 
	 
	 

	4
	2102021240
	An toàn điện
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 

	5
	2102022425
	Kỹ thuật cảm biến
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	6
	2102021602
	Mạch điện tử
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	7
	2102021605
	Máy điện
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	II
	 
	Kiến thức ngành
	16
	240
	0
	6
	8
	2
	 

	1
	2102021621
	Cung cấp điện 
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	 

	2
	2102022622
	Trang bị điện
	3
	45
	 
	 
	3
	 
	 

	3
	2102022609
	PLC cơ bản
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 

	4
	2102021616
	Điện – khí nén
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	2102022608
	Điện tử công suất
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	6
	2102022607
	Kỹ thuật số 
	3
	45
	 
	 
	3
	 
	 

	III
	 
	Thực tập
	16
	480
	1
	3
	8
	4
	 

	1
	2102021601
	TT Đo lường và mạch điện
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	2102021623
	TT Điện cơ bản 
	2
	60
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	2102021610
	TT Vẽ  điện – điện tử 
	1
	30
	 
	1
	 
	 
	 

	4
	2102022624
	TT Máy điện
	3
	90
	 
	 
	3
	 
	 

	5
	2102022614
	TT Trang bị điện 1
	2
	60
	 
	 
	2
	 
	 

	6
	2102022603
	TT Mạch Điện tử 
	2
	60
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	2102022625
	TT Kỹ thuật Số
	1
	30
	 
	 
	1
	 
	 

	8
	2102022626
	TT Trang bị điện 2
	2
	60
	 
	 
	 
	2
	5 tuần

	9
	2102022619
	TT PLC cơ bản
	2
	60
	 
	 
	 
	2
	5 tuần

	IV
	2102022620
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	 
	 
	 
	8
	8 tuần






4. Kế hoạch giảng dạy TCCN (12+2) (  Điện tử công nghiệp)
	TT
	Mã
Học phần
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	
	13 tuần
	14 tuần
	14 tuần
	15 tuần
	56 tuần

	A
	
	PHẦN CHUNG
	30
	480
	14
	9
	2
	5
	 

	1
	2502111002
	Giáo dục chính trị 
	5
	75
	5
	 
	 
	 
	LLCT

	2
	2502091117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	KHCB

	3
	2502111005
	Pháp luật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	LLCT

	4
	2502061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	CNTT

	5
	2502121112
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	NN

	6
	2502121113
	Anh văn 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	NN

	7
	2502022604
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	8
	2502091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1*
	 
	 
	 
	KHCB

	9
	2502091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	 
	1*
	 
	 
	KHCB

	10
	2502132004
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	5
	75
	 
	 
	 
	5
	2 tuần

	B
	 
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	56
	1335
	9
	16
	18
	13
	 

	I
	 
	Kiến thức cơ sở
	15
	225
	7
	6
	2
	0
	 

	1
	2102021600
	Mạch điện
	3
	45
	3
	 
	 
	 
	 

	2
	2102021244
	Khí cụ điện
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 

	3
	2102021605
	Máy điện
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	4
	2102022425
	Kỹ thuật cảm biến
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	2102021602
	Mạch điện tử
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	6
	2102021240
	An toàn điện
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 

	II
	 
	Kiến thức ngành
	16
	240
	0
	8
	8
	0
	 

	1
	2102021606
	Mạch tương tự 
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	2
	2102021607
	Kỹ thuật  số 
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 

	3
	2102022608
	Điện tử công suất
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	2102022609
	PLC cơ bản
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	2102022615
	Vi điều khiển 
	4
	60
	 
	 
	4
	 
	 

	6
	2102021616
	Điện – khí nén
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	III
	 
	Thực tập
	17
	510
	2
	2
	8
	5
	 

	1
	2102021603
	TT Mạch Điện tử 
	2
	60
	 
	2
	 
	 
	 

	2
	2102021601
	TTĐo lường và mạch điện
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	2102021610
	TT Vẽ  điện – điện tử 
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	2102022611
	[bookmark: _GoBack]TT Mạch tương tự- cảm biến
	2
	60
	
	
	2
	
	

	5
	2102022612
	TT Điện tử công suất
	2
	60
	 
	 
	2
	 
	 

	6
	2102022613
	TT Kỹ thuật xung – số 
	2
	60
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	2102022617
	TT Điện – khí nén
	1
	30
	 
	 
	 
	1
	5 tuần

	8
	2102022618
	TT Vi điều khiển 
	2
	60
	 
	 
	 
	2
	5 tuần

	9
	2102022619
	TT PLC cơ bản
	2
	60
	 
	 
	 
	2
	5 tuần

	10
	2102022614
	TT Trang bị điện 1
	2
	60
	 
	 
	2
	 
	 

	IV
	2102022620
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	 
	 
	 
	8
	8 tuần




	
7 
